
I. Danh sách bổ sung các trường hợp chưa được cấp GCN nhưng có phát sinh chuyển nhượng, tặng, cho bằng giấy tay hoặc vi bằng
từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày có chủ trương thực hiện dự án (ngày 07/02/2026)

STT HỌ VÀ TÊN SỐ NHÀ ĐƯỜNG KHU PHỐ MỚI
(KHU PHỐ CŨ)

PHƯỜNG MỚI
(PHƯỜNG CŨ) SỐ TỜ SỐ THỬA

1 Nguyễn Quang Thùy 558/5F Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 41 MPT98
2 Trần Tiến Thịnh Không số Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 43 MPT47
3 Trần Diệp Hồng Thắm Không số Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 43 MPT47
4 Trần Phú Cường Không số Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 43 MPT47
5 Trần Thị Thanh Thảo Không số Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 43 MPT47
6 Trần Minh Trung Không số Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 43 MPT47
7 Nguyễn Thị Ngọc Dung Cạnh 558/8D Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 44 1P79
8 Trần Ngọc Tuấn Không số Bình Quới Khu phố 12 (17 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 44 1P43
9 Dương Kim Duyên Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 62 174
10 Trần Kim Lệ Thủy Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 62 1 phần 188
11 Trần Thị Hoàng Oanh Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 62 1 phần 188
12 Võ Văn Mười Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 62 168
13 Trần Thị An Hòa Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204

14 Cao Văn Huy Hoàng - Cao Huỳnh Mỹ
Linh 480/31/7/2B Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204

15 Huỳnh Văn Dũng Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204
16 Huỳnh Thị Thúy Hằng Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204
17 Huỳnh Mạnh Hùng Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204
18 Huỳnh Văn Đồ Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204
19 Nguyễn Thị Điểu Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204
20 Huỳnh Hữu Phước Không số Bình Quới Khu phố 13 (18 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 61 1 phần 204
21 Lê Kiệt Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 70 96
22 Lê Thị Cẩm Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 70 58
23 Lưu Thị Duyên Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 70 1 phần 53
24 Lưu Thị Duyên Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 70 1 phần 27

25 Huỳnh Văn Quốc - Nguyễn Thị Kim
Ngà Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 70 1 phần rạch

26 Nguyễn Thị Bích Thùy 480/89/18 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 61
27 Phan Huỳnh Hảo Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 32

28 Nguyễn Công Khanh - Huỳnh Thị
Thùy Trang Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 32

29 Dư Thị Hoàng Oanh Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 32
30 Nguyễn Thoại Sơn Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 57

31 Ngũ Tuyết Tâm Không số(cạnh số
480/89/18) Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 61

32 Hồ Thị Nữ 480/89/18 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 62
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33 Trần Ngọc Hồng Đức 480/60/2 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 60 mpt 45
34 Trần Ngọc Hồng Đức Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 60 mpt 111
35 Nguyễn Thị Hoa Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 mpt 111
36 Bùi Võ Thùy Vy- Bùi Võ Thùy Tiên 480/65/44 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 1 phần 73
37 Trần Kim Khánh Tiên 480/105 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 1p73
38 Phạm Đình Hậu Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 52
39 Thạch Quang Thái Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 MPT 73
40 Nguyễn Xuân Dũng Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 MPT 73
41 Võ Thanh Hào Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 MPT 73
42 Phạm Xứng cạnh 480/65/44 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 MPT 73
43 Phan Đình Phúc Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 MPT 73
44 Bùi Thị Ngọc Bích Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 65
45 Dương Thị Thúy Diễm Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 1 phần 48
46 Nguyễn Thị Tươi Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 mpt 25
47 Lê Hoài Uyển Ngọc Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 38
48 ĐTK Huỳnh Đình Bảy 480/89/14 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 84
49 Nguyễn Thị Liêm 480/81/13 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 38

50 Nguyễn Đăng Trường - Nguyễn Thị
Chinh 480/81/13 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 38

51 Phùng Thị Phụng 480/81/13 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 38
52 Trần Thị Ánh Tuyết cạnh 480/81/13 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 38
53 Hồ Nguyễn Hoàng Vũ Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 60 73, MPT 74
54 Phạm Văn Trường Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT9
55 Lê Thị Thanh Hồng 480/69 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 52
56 Nguyễn Thị Thúy Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
57 Trần Thị Việt Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
58 Huỳnh Anh Nguyên Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
59 Nguyễn Văn Giàu Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
60 Chu Văn Đoàn Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
61 Hoàng Thị Thúy Nga Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105

62 Trần Văn Tuấn Nam - Nguyễn Thị
Thùy Trang Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105

63 Trần Văn Tuấn Sâm - La Hằng Anh
Thi Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105

64 Huỳnh Thị Bích Hải Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
65 Huỳnh Thị Thái Trâm Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
66 Nguyễn Thị Thanh Nga Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 122
67 Trần Thị Kim Loan Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 105
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68 Các đồng thừa kế của ông Nguyễn Trí
Dũng 480/63B3 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 126

69 Nguyễn Trí Quang 480/63B2 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 MPT 127
70 Nguyễn Thị Thiên Trang Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 Mpt 9
71 Phạm Thị Nga - Nguyễn Thành Nhơn 480/65/9B Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 1 phần 25
72 Nguyễn Thị Vân Trang 480/65/9B Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 mpt25
73 Nguyễn Trọng Quốc 480/65/5C Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 mpt 9
74 Đôn Thanh Sơn Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 66 mpt 9
75 Lê Văn Phương - Nguyễn Hồng Thủy Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 67 mpt 61
76 Trần Thanh Tấn Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 66
77 Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Thị Đành Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 66
78 Nguyễn Đức Thọ Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 15
79 Lê Thị Thúy Vinh 558/64/27/9D Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 15
80 Bùi Thái Bảo Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 40
81 Trần Hiếu Kỳ Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 15

82 Nguyễn Hoàng Tuấn - Đỗ Thị Thanh
Thúy Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 15

83 Nguyễn Thanh Tâm Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 15
84 Trần Văn Tước Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 13
85 Phan Trần Thị Thanh Hằng Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 205

86 Trần Ngọc Sang Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 102 - MPT
259

87 Trần Thị Kim Loan Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 259
88 Trần Thị Kim Loan Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 259

89 Bùi Thị Ngọc Hiếu Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 191 - MPT
205

90 Bùi Thị Ngọc Sang Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 205
91 Trần Thị Hạnh Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 258
92 Trần Minh Phụng Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 259

93 Phạm Hy Thắng - Nguyễn Lê Thành
Nhân Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 259

94 Trần Thị Hoa Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 259
95 Hà Kim Loan 558/64/58A1 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 78, 82, 105
96 Bùi Thị Ngọc Hiếu Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 MPT 205
97 Bùi Văn Tài 558/64/22 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 MPT 76
98 Trần Thị Ngọc Hằng Khu đất trống Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 Mpt 114
99 Ngô Thị Kiều Hạnh 558/64/11 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 Mpt 114
100 Đào Ngọc Phúc 558/64/15 Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 Mpt 114
101 ông Phạm Ngọc Dũng, bà Lê Thị Thảo Không số Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 Mpt253
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102 Chưa xác định được chủ sử dụng Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 156
103 Chưa xác định được chủ sử dụng Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 106
104 Chưa xác định được chủ sử dụng Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 135
105 Chưa xác định được chủ sử dụng Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 Mpt 107
106 Chưa xác định được chủ sử dụng Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 65 Mpt 601
107 Lê Thị Minh Tâm - Trần Thanh Hiền Bình Quới Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 71 MPT25
108 Lê Hồng Quân Bình Quới Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 mpt 76
109 Trần Thanh Phú Bình Quới Bình Quới Khu phố 14 (19 cũ) Phường Bình Quới (P.28 cũ) 69 mpt 80


